KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C4 
Tên giáo viên: Đào Thị Lan – Nguyễn Thị Bích Phượng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/07 đến 03/08
	Tuần 2
Từ 05/08 đến 10/08
	Tuần 3
Từ 12/08 đến 17/08
	Tuần 4
Từ 19/08 đến 24/08
	Tuần 5
Từ 26/08 đến 31/08
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe ăn uống của trẻ ,quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi
- Nhắc phụ huynh mặc quần áo phù hợp với mùa
Hoạt động khác: * TDS: ( Hoa, nơ, quả bông)
Khởi động: 10 chàng tý hon
- Hô hấp: Hít vào
Trọng động shoo fly
- Động tác phát triển cơ tay – vai.
+ Hai tay đưa ra trước, co lại
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi gập thân
- ĐT phát triển cơ chân
+ Khuỵu gối
- Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện vào buổi sáng để trẻ nhận biết các buổi trong ngày và 1 số hoạt động của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về nước, ích lợi của nước đối với cơ thể bé. Cho trẻ xem tranh ảnh, video về nước. Cùng trò chuyện giúp trẻ biết tích kiệm nước qua hoạt động sinh hoạt, vệ sinh. Nhắc trẻ rót nước vừa đủ uống, vặn vòi nước khi không dùng.
- Trò chuyện với trẻ về mùa hè, thời tiết mùa hè.
- Xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên; chơi đồ chơi theo ý thích.
+ Nước có đặc điểm gì? (Màu sắc, mùi vị...).Nước có tác dụng gì đối với đời sống con người? 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Tô quả cà chua 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát bài : “Quả"
- Trò chơi: “Ai đoán giỏi” 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa 

	Hoạt động âm nhạc
- NH:Cho tôi đi làm mưa với
-TCAN: Ai đoán đúng 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu tự do 

	

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết màu xanh - màu đỏ 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết vị trí trước, sau của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết vị trí trên của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết To - nhỏ 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết hình vuông, hình tròn 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao
TCVĐ: Cáo và Thỏ 

	Hoạt động vận động
PTVĐ: Tung bóng bằng 2 tay
TC: Cáo và thỏ 

	Hoạt động vận động
PTVĐ: Bò theo đường dích dắc
TC: Taxi 

	Hoạt động vận động
PTVĐ: Ném trúng đích nằm ngang 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Tung và bắt bóng với cô
TC: “Con bọ rùa” 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số loại quả ( Quả cam - quả chuối) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số loại rau ăn củ (củ cà rốt, củ su hào) 

	Hoạt động khám phá
- Thí nghiệm hạt tiêu chạy chốn 

	Hoạt động khám phá
Trang phục mùa hè 

	Hoạt động khám phá
Thời tiết mùa hè 

	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Truyện: Chú đỗ con 

	Hoạt động văn học
Thơ: " Cây dây leo 

	Hoạt động văn học
Truyện: Cây táo 

	Hoạt động văn học
Thơ: Ông mặt trời
T/g: Nguyễn Thị Bích Hiền 

	Hoạt động văn học
Truyện: giọt nước tý xíu 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao
TCVĐ: Cáo và Thỏ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
Tìm hiểu một số loại rau ăn củ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
-Dạy hát: Bắp cải xanh
TCÂN: Nhỏ và to 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
Trang phục mùa hè 

	Hoạt động ôn tập
Tung và bắt bóng với cô
TC: “Con bọ rùa” 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	HĐCCĐ: Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với lá 

	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi. 

	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa đồng tiến
- TCVĐ: Đập bóng
- Chơi tự do: Dải lụa, chong chóng, cờ, vòng, hạt gấc, gậy, lá, giấy, phấn, hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Nhàỷ qua dây
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng.. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày và đêm
- TCVĐ: Những quả bóng vui nhộn
- Chơi tự do:Đồ chơi ngoài trời, khu vận động... 

	

	
	T3
	Giao lưu với lớp c3: Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ 

	Giao lưu với lớp c3: Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê 

	- Giao lưu với lớp c3: Tổ chức cho trẻ tham gia chơi các trò chơi vận động: Kéo co 

	Giao lưu với lớp C3: Tập bài dân vũ " Bé yêu biển lắm" 

	- Giao lưu với lớp C3: Trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ 

	

	
	T4
	HDCCĐ: Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi với dải lụa 

	HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ tưới cây
- TCVĐ: áo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi. 

	HĐCCĐ: Quan sát sân trường
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Nhàỷ qua dây
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng.. 

	

	
	T5
	Làm thí nghiệm bong bóng hút nước 

	- Thí nghiệm: Lốc xoáy mini 

	Thí nghiệm:Đổi màu khi pha trộn màu sắc 

	- Thí nghiệm nhỏ nước tạo thành núi 

	- Thí nghiệm nước nóng và nước lạnh 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp 

	Lao động tập thể, nhặt cỏ, nhặt lá cây góc thiên nhiên sân trường 

	Lao động tập thể, nhặt cỏ, nhặt lá cây góc thiên nhiên sân trường 

	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp 

	HĐLĐTT: Lao động nhổ cỏ các bồn cây sấu trong sân trường. 

	

	
	T7
	chơi trò chơi tự do 

	chơi trò chơi tự do 

	chơi trò chơi tự do 

	chơi trò chơi tự do 

	chơi trò chơi tự do 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc nấu ăn ( T1) 
- Góc nấu ăn: Nấu những món ăn truyền thống
- Yêu cầu: + Biết nấu những món ăn có trong ngày hè
+ Biết cách bày món ăn
Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám, bán hàng. ( T2)
Góc xây dựng: Xây dựng công viên
Góc bác sĩ: Khám và chữa bệnh
Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây, nhặt cỏ cho cây.
Góc tạo hình:Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
Trẻ biết sử dụng đất nặn để tạo ra sp, biết lăn dọc , xoay tròn, ấn dẹt 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày như cá, thịt kho trứng cút, rau muống xào.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Rèn trẻ cách đi vệ sinh đúng nơi quy đinh 

	Thơ chùm quả ngọt 

	Rèn trẻ kỹ năng bê ghế 

	PTVĐ: Đập và bắt bóng 

	Rèn trẻ kỹ năng cầm thìa xúc ăn 

	

	
	T3
	Rèn trẻ để dép đúng quy định 

	- Rèn trẻ kĩ năng lau miệng 

	Rèn trẻ rửa tay 

	Hướng dẫn trẻ gấp khăn 

	- Dạy trẻ cách mặc quần áo 

	

	
	T4
	Dạy trẻ bài thơ: Hoa đỗ 

	Hướng dẫn trẻ cài cúc áo 

	Dạy trẻ kỹ năng đi dép quai hậu 

	thơ: Nắng bốn mùa 

	Truyện: Nàng tiên mưa 

	

	
	T5
	Rèn trẻ cách lấy và cất gối 

	Rèn kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ 

	Dạy trẻ nhận biết một số đồ vật nguy hiểm gây mất an toàn. 

	Hướng dẫn trẻ không mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình 

	Hướng dẫn trẻ cách ngồi thuyền an toàn, nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

	

	
	T6
	Nêu gương bé ngoan- liên hoan văn nghệ 

	Nêu gương bé ngoan- liên hoan văn nghệ 

	Nêu gương - liên hoan văn nghệ 

	Nêu gương - liên hoan văn nghệ 

	Nêu gương - liên hoan văn nghệ 

	

	
	T7
	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Ôn lại các bài thơ đã học 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	Thực vật 
	Thực vật 
	Nước và mùa hè 
	Nước và mùa hè 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 26/7/2024




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

06/08/2024
Đã ký số
	

06/08/2024
Đã ký số
	

06/08/2024
Đã ký số



